
Mã Mức Lương 
Mức lương Cơ bản theo tài liệu 

Award hiện hành  
(tính đến ngày 3 tháng 7 năm 2023) 

Mức lương Cơ bản Tối thiểu 
theo Thỏa thuận  

(bao gồm mức tăng tối thiểu 
5,75% so với mức lương theo tài 

liệu award) 

Trợ cấp dành cho nhân viên 
giám sát  

(bao gồm mức tăng 5,75% so 
với mức lương theo tài liệu 

award) 

Phụ cấp thời vụ 
(bao gồm mức tăng 5,75% so 
với mức lương theo tài liệu 

award) 

2023-2024 2023-2024 2023-2024 

HL1A 22,61 $ 22,77 $ 
 

5,69 $ 

HL1B 22,93 $ 23,09 $ 5,77 $ 

HL2A 23,23 $ 23,39 $ 5,85 $ 

HL2B 23,56 $ 23,72 $ 5,93 $ 

HL3A 23,87 $ 24,04 $ 6,01 $ 

HL3B 24,30 $ 24,47 $ 6,12 $ 

HL4A 23,87 $ + 0,83 $ (Trợ cấp dành cho 
nhân viên giám sát) 24,04 $ 0,84 $ 6,22 $ 

HL4B 23,87 $ + 1,17 $ (Trợ cấp dành cho 
nhân viên giám sát) 24,04 $ 1,17 $ 6,30 $ 

HL4C 23,87 $ + 1,47 $ (Trợ cấp dành cho 
nhân viên giám sát) 24,04 $ 1,48 $ 6,38 $ 



HL5A 24,73 $ + 0,83 $ (Trợ cấp dành cho 
nhân viên giám sát) 24,90 $ 0,84 $ 6,44 $ 

HL5B 24,73 $ + 1,17 $ (Trợ cấp dành cho 
nhân viên giám sát) 24,90 $ 1,17 $ 6,52 $ 

HL5C 24,73 $ + 1,47 $ (Trợ cấp dành cho 
nhân viên giám sát) 24,90 $ 1,48 $ 6,60 $ 

 


